TRƯỜNG THCS HOA LƯ					
CHUYÊN ĐỀ : 
CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHỐI 6 VÀ KHỐI 7
I. Đặt vấn đề:
	Vai trò của toán học ngày càng quan trọng và tăng lên không ngừng, thể hiện ở sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học công nghệ, sản xuất và đời sống xã hội. Toán học có vai trò quan trọng như vậy không phải là do ngẫu nhiên mà chính là sự liên hệ thường xuyên với thực tế, lấy thực tiễn làm động lực phát triển và là mục tiêu phục vụ cuối cùng. Toán học có nguồn gốc từ thực tế giúp con người chinh phục và khám phá thế giới tự nhiên. Để đáp ứng được điều đó đòi hỏi người dạy và người học phải có kỹ năng vận dụng những kiến thức vào thực tế. Thông qua các bài toán có ứng dụng thực tế góp phần bồi dưỡng cho HS năng lực trí tuệ, tư duy sáng tạo khi học tập bộ môn Toán.
II. Giải quyết vấn đề:
	1. Các bài toán lớp 6:
Bài 1: Lớp 6/1 có 50 HS trong đó có 30 HS giỏi Toán, 25 HS giỏi Văn
a) Có nhiều nhất bao nhiêu HS giỏi cả 2 môn Văn và Toán?
b) Có ít nhất bao nhiêu học HS giỏi cả Văn và Toán? 
Bài 2: Hà có 21000 đồng dùng để mua vở. Có 2 loại vở: loại 1 giá 2000 đồng 1 cuốn, loại 2 giá 1500 đồng 1 cuốn. Hà mua được nhiều nhất bao nhiêu cuốn vở mới nếu:
a) Hà chỉ mua vở loại 1?
b) Hà chỉ mua vở loại 2? 
Bài 3: Nhà trường tổ chức cho 660 HS khối 7 đi học tập ngoại khoá. Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu xe du lịch để chở hết số học sinh khối 7?  Biết rằng mỗi xe du lịch có 45 chỗ ngồi.
Bài 4: Bạn An mua 2 cây bút bi giá 10000 đồng 1 chiếc, mua 3 quyển vở giá 5000 đồng 1 quyển, mua 1 quyển sách và 1 gói phong bì. Biết số tiền mua 2 quyển sách bằng số tiền mua 3 quyển vở, tổng số tiền An phải trả là 45000 đồng. Tính giá 1 gói phong bì.
Bài 5: Có 40 cây bút, 48 cuốn vở, 32 chiếc cặp. Người ta muốn chia thành 1 số phần thưởng như nhau gồm cả bút, vở và cặp. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút, vở, cặp?
Bài 6: Hai bạn An và Bình cùng học 1 trường nhưng ở 2 lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật. Bình cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả 2 bạn cùng trực nhật vào 1 ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì 2 bạn lại cùng trực nhật?



















	2.Các bài toán lớp 7:
Bài 1: Hai đơn vị kinh doanh chia lãi theo tỉ lệ 3:7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu? Biết rằng tổng số lãi 3205000 đồng.
Bài 2: Hãy chia 30 viên kẹo cho ba em nhỏ có số tuổi lần lượt là 9; 10; 11 tuổi sao cho số kẹo mỗi em nhận được tỉ lệ thuận với số tuổi của mình.
Bài 3: Tính diện tích của một sân hình chữ nhật, biết rằng tỉ số hai cạnh của nó là 3:4 và chu vi là 28m
Bài 4: Tại một nghiệp may, trong một giờ số sản phẩm làm được của 3 tổ A, B, C tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và tổng sản phẩm của ba tổ là 72. Hỏi số sản phẩm của mỗi tổ làm được trong một giờ ?
Bài 5: Số tiền 3 lớp 7A, 7B, 7C góp ủng hộ bão lụt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số tiền mỗi lớp góp được biết rằng số tiền 7A góp ít hơn 7C là 120 nghìn đồng.
Bài 6: Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và 7C đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được biết rằng số cây 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt tỉ lệ với 3; 6; 5
Bài 7: Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết rằng tổng số học sinh của hai lớp là 72 và tỉ số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 4 : 5.
Bài 8: Tỉ số sản phẩm của 2 công nhân là 0,9. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng người thứ nhất làm hơn người thứ 2 là 120 sản phẩm.
Bài 9: Ngày Tết bà mừng tuổi chung cho hai anh em Bình và Hưng 150 ngàn đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Biết Bình 10 tuổi và Hưng 15 tuổi. Tính số tiền mừng tuổi mỗi em nhận được.
Bài 10: Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 quyên góp được tổng cộng 274 quyển tập để tặng các bạn học sinh nghèo. Tính số quyển tập mỗi lớp đã góp. Biết rằng số tập mỗi lớp góp được  tỉ lệ với sĩ số học sinh và số học sinh của 3 lớp lần lượt là 42; 45; 50.
Bài 11: Tính độ dài các cạnh của tam giác biết ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3, 5, 7 và chu vi của tam giác lớn hơn 3 lần cạnh nhỏ nhất là 24m.


GIÁO ÁN:
MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bài 1: Hà có 21000 đồng dùng để mua vở. Có 2 loại vở: loại 1 giá 2000 đồng 1 cuốn, loại 2 giá 1500 đồng 1 cuốn. Hà mua được nhiều nhất bao nhiêu cuốn vở mới nếu:
   a) Hà chỉ mua vở loại 1?
   b) Hà chỉ mua vở loại 2?

- HS đọc đề bài.
	a/- GV: Làm thế nào để tìm được số vở loại 1 Hà mua nhiều nhất?
	    - HS trả lời.
	    - HS làm bài.
	    - GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
	    - HS nhận xét.
	b/- GV: Muốn tìm được số vở loại 2 Hà mua nhiều nhất, ta làm sao?
	    - HS trả lời.
	    - GV: Tiếp theo ta dùng phương pháp nào? Giải thích.
	    - HS làm bài.
	    - GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
	    - HS nhận xét.

Bài 2: Bạn An mua 2 cây bút bi giá 10000 đồng 1 chiếc, mua 3 quyển vở giá 5000 đồng 1 quyển, mua 1 quyển sách và 1 gói phong bì. Biết số tiền mua 2 quyển sách bằng số tiền mua 3 quyển vở, tổng số tiền An phải trả là 45000 đồng. Tính giá 1 gói phong bì.

	- HS đọc đế bài.   
 	- GV: Làm thế nào để tính giá một gói phong bì?
    	- HS trả lời.
	- HS làm bài.
	- GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
	- HS nhận xét.
 Bài 3: Hai đơn vị kinh doanh chia lãi theo tỉ lệ 3:7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu? Biết rằng tổng số lãi 3205000 đồng.

	- HS đọc đề bài.
    	- GV: Hãy nêu cách tính tiền lãi mỗi đơn vị được chia.
    	- HS trả lời.
    	- HS làm bài.
    	- GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
    	- HS nhận xét.









Bài 4: Tính diện tích của một sân hình chữ nhật, biết rằng tỉ số hai cạnh của nó là 3:4 và chu vi là 28m.

	- HS đọc đề bài.
	- GV: Hãy nêu cách tính diện tích sân hình chữ nhật.
    - HS trả lời.
    - HS làm bài.
    - GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
    - HS nhận xét.







Bài 5: Số tiền 3 lớp 7A, 7B, 7C góp ủng hộ bão lụt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số tiền mỗi lớp góp được biết rằng số tiền 7A góp ít hơn 7C là 120 nghìn đồng.

	- HS đọc đề bài.
	- GV: Hãy nêu cách tính diện tích sân hình chữ nhật.
    - HS trả lời.
    - HS làm bài.
    - GV: quan sát, gọi 1 hs lên bảng giải.
    - HS nhận xét.


	






Bài 1:
a/ 21000 : 2000 = 10 (dư 1000)
Vậy Hà mua được nhiều nhất 10 cuốn vở loại 1.


b/ 21000 : 1500 = 14 
Vậy Hà mua được nhiều nhất 14 cuốn vở loại 2.






Bài 2: 

Số tiền mua 2 cây bút bi:
   10000 . 2 = 20000 (đồng)
Số tiền mua 3 quyển vở:
   5000 . 3 = 15000 (đồng)
Số tiền mua 1 quyển sách:
   15000 : 2 = 7500 (đồng) 
Số tiền mua 1 gói phong bì:
   45000 – (20000 + 15000 + 7500)
= 2500(đồng)





Bài 3: 
Gọi số tiền lãi của mỗi đơn vị được chia lần lượt là x, y. Ta có:

    và x + y = 3205000
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

   

    x = 320500 . 3
	 x = 961500

    y = 320500 . 7
	 y = 2243500
Vậy số tiền lãi của mỗi đơn vị lần lượt là 961500 đồng, 2243500 đồng.


Bài 4:
Nửa chu vi sân hình chữ nhật:
   28 : 2 = 14 (m)
Gọi hai kích thước sân hình chữ nhật lần lượt là x, y. Ta có:

    và x + y = 14
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

   

    x = 2 . 3 = 6

    y = 2 . 4 = 8
Diện tích sân hình chữ nhật:
   6 . 8 = 48 (m2)

Bài 5:
Gọi số tiền 3 lớp 7A, 7B, 7C góp ủng hộ bão lụt lần lượt là x, y, z. Ta có:

    và z – x = 120
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

   

     x = 30 . 3 = 90

     y = 30 . 5 = 150

     z = 30 . 7 = 210
[bookmark: _GoBack]Vậy số tiền ủng hộ bão lụt của lớp 7A là 90 nghìn đồng, của lớp 7B là 150 nghìn đồng, của lớp 7C là 210 nghìn đồng,
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